	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 04/3/2013 đến ngày 08/3/2013

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tài chính
	202/2012/TT-BTC
	19/11/2012
	Thông tư hướng dẫn về đăng ký quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán  
	1/3/2013
	

	2. 
	Bộ Tài chính
	234 /2012/TT-BTC
	28/12/2012
	Thông tư hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ - trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương 
	18/3/2013
	

	3. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	02/2013 /TT-BTTTT
	22/1/2013
	Thông tư quy định danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng  
	08/3/2013
	

	4. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	01 /2013/TT-BLĐTBXH
	30/1/2013
	Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội  
	15/3/2013
	

	5. 
	Bộ Tài chính
	15 /2013/TT-BTC
	5/2/2013
	Thông tư hướng dẫn Hệ thống chỉ tiêu và mẫu biểu Báo cáo thống kê sử dụng tại các Sở Tài chính  
	2/4/2013
	

	6. 
	Bộ Tài chính
	18/2013/TT-BTC
	20/2/2013
	Thông tư hướng dẫn trình tự thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng 
	5/4/2013
	

	7. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	05 /2013/TT-BKHCN
	20/2/2013
	V/v Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 01 của Bộ Khoa học và công nghệ V/v quy định chi tiết một số điều của Luật sở hữu trí tuệ 
	20/2/2013
	

	8. 
	Bộ Công an
	10 /2013/TT-BCA
	22/2/2013
	Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 90 quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư  
	10/4/2013
	

	9. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	525 /BTTTT-ƯDCNTT
	22/2/2013
	V/v Báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Nghị định số 64 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước  
	
	

	10. 
	Bộ Xây dựng
	212 /QĐ-BXD
	25/2/2013
	V/v huỷ bỏ Tiêu chuẩn ngành xây dựng đợt 1  
	25/2/2013
	

	11. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	729 /QĐ-BGD
	25/2/2013
	V/v thành lập Trường CĐ Y tế Đặng Thuỳ Trâm 
	25/2/2013
	

	12. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	06 /CĐ-BNN
	26/2/2013
	Công điện V/v phòng cháy chữa cháy rừng  
	
	

	13. 
	Chính phủ
	20 /2013/NĐ-CP
	26/2/2013
	Nghị định quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ khoa học và công nghệ  
	20/4/2013
	

	14. 
	Bộ Nội vụ
	152 /QĐ-BNV
	26/2/2013
	V/v ban hành Kế hoạch triển khai xác minh Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 của các bộ, cơ quan ngang bộ  
	26/2/2013
	

	15. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	358 /QĐ-TTg
	27/2/2013
	V/v sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 315 của Thủ tướng Chính Phủ 
	27/2/2013
	

	16. 
	Uỷ ban văn hoá giáo dục 
	717 /UBVHGDTTN13
	27/2/2013
	V/v Báo cáo V/v thực hiện Luật di sản văn hoá - Uỷ ban văn hoá giáo dục 
	
	

	17. 
	BCĐ Trung ương chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
	19 /BCĐTW
	27/2/2013
	V/v kiểm tra tình hình triển khai thực hiện chương trình MTQG XDNTM - Ban chỉ đạo Trung ương chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới  
	
	

	18. 
	Uỷ ban an toàn giao thông
	36 /UBATGTQG
	27/2/2013
	Báo cáo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tháng 02/2013 
	
	

	19. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	359 /QĐ-TTg
	27/2/2013
	V/v bổ sung thành viên BCĐ TW Tuyên Quang Quyết định số 1956 
	
	

	20. 
	Bộ Tài chính
	2652 /BTC-HCSN
	27/2/2013
	V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Điều 19 Nghị định số 12/2011/NĐ-CP 
	
	

	21. 
	Văn phòng Chính Phủ
	85 /TB-VPCP
	28/2/2013
	Thông báo kết luận Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước  
	
	

	22. 
	Bộ Tài chính
	2698 /BTC-TCDT
	28/2/2013
	V/v Báo cáo công tác cấp tiếp nhận quản lý phân phối và sử dụng hàng DTQG năm 2012  
	
	

	23. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	370 /QĐ-TTg
	28/2/2013
	V/v Quyết định Phê duyệt Đề án thông tin tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam  
	 
	

	24. 
	Bộ Công thương
	1665 /BCT-ATMT
	28/2/2013
	V/v thực hiện công tác kiểm định an toàn đập và cắm mốc giới phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập thuỷ điện  
	 
	

	25. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	369 /QĐ-TTg
	28/2/2013
	V/v Phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng phát triển Việt Nam đến năm 2020 
	28/2/2013
	

	26. 
	Văn phòng Chính Phủ
	86 /TB-VPCP
	28/2/2013
	Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh sinh viên  
	
	

	27. 
	Bộ Công thương
	1663 /BCT-TCNL
	28/2/2013
	V/v xử lý đề nghị của tỉnh Tuyên Quang  
	
	

	28. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	613 /BVHTTDL-GĐ
	28/2/2013
	V/v góp ý dự thảo hướng dẫn thành lập BCĐ công tác gia đình  
	
	

	29. 
	Uỷ ban an toàn giao thông
	37 /CV-UBATGT
	28/2/2013
	V/v tăng cường các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông - Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia  
	
	

	30. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	367 /QĐ-TTg
	28/2/2013
	V/v thành lập Hội đồng tư vấn cải cách TTHC
	28/2/2013
	

	31. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	368 /QĐ-TTg
	28/2/2013
	V/v Phê duyệt chương trình hành động của chương trình về thông tin đối ngoại 
	28/2/2013
	

	32. 
	BCĐ Tổng kết thi hành Hiến pháp 1992
	25 /QĐ-BCĐ
	28/2/2013
	V/v Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2013 - BCĐ Tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 
	
	

	33. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	371 /QĐ-TTg
	28/2/2013
	V/v Phê duyệt Đề án Chuyển giao các bộ chương trình đào tạo bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề  
	28/2/2013
	

	34. 
	Bộ Công an
	640 /BCA-V19
	28/2/2013
	V/v đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ  
	
	

	35. 
	Bộ Tư pháp
	1579 /BTP-PLHSHC
	28/2/2013
	V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính  
	
	

	36. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	373 /QĐ-TTg
	1/3/2013
	V/v Quyết định các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công thương 
	1/3/2013
	

	37. 
	Văn phòng Chính Phủ
	1664 /VPCP-PL
	1/3/2013
	V/v Thông báo ý kiến của Phó thủ tướng 
	
	

	38. 
	Bộ Tài chính
	02 /CĐ-BTC
	1/3/2013
	Công điện V/v tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nhằm chủ động ngăn chặn tình trạng xăng dầu qua biên giới  
	
	

	39. 
	Văn phòng Chính Phủ
	1666 /VPCP-ĐMDN
	1/3/2013
	V/v thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ  
	
	

	40. 
	Văn phòng Chính Phủ
	1669 /VPCP-V.III
	1/3/2013
	V/v kiến nghị của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam  
	
	

	41. 
	Chính phủ
	30 /NĐ-CP
	1/3/2013
	V/v ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng  
	1/3/2013
	

	42. 
	Văn phòng Chính Phủ
	389 /BC-VPCP
	1/3/2013
	Báo cáo chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính Phủ tình hình KTXH  
	 
	

	43. 
	Bộ Tài chính
	2751 /BTC-ĐT
	1/3/2013
	V/v tham gia ý kiến về kiến nghị của tỉnh Tuyên Quang  
	
	

	44. 
	BCĐ Trung ương đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức
	01 /BCĐCCCVCC
	1/3/2013
	V/v triển khai Quyết định số 1557 của Thủ tướng Chính Phủ Phê duyệt Đề án Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức  
	
	

	45. 
	Bộ Nội vụ
	720 /BNV-CTTN
	1/3/2013
	V/v giải quyết chế độ đối với thanh niên xung phong tập trung đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến  
	
	

	46. 
	Bộ Tài chính
	2752 /BTC-TCNH
	1/3/2013
	V/v kinh doanh dịch vụ đòi nợ 
	
	

	47. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	711 /CT-BNN
	1/3/2013
	V/v đẩy mạnh Sản xuất chè an toàn  
	
	

	48. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	378 /QĐ-TTg
	1/3/2013
	V/v đổi tên trường Đại học kinh tế Kỹ thuật Hải Dương thành Trường Đại học Hải Dương  
	1/3/2013
	

	49. 
	Bộ Tài chính
	399 /QĐ-BTC
	1/3/2013
	V/v phân bổ bổ sung mức vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương  
	15/3/2013
	

	50. 
	Các đơn vị khác
	271 /KH-BTTM
	1/3/2013
	Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã hỗ trợ các huyện nghèo thao Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính Phủ  
	
	

	51. 
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  
	509 /QĐ-NHNN
	4/3/2013
	V/v thu hồi giấy phép hoạt động của Công ty cho thuê tài chính ANZ/V 
	4/3/2013
	 

	52. 
	Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam 
	0490 /PTM-PC
	4/3/2013
	V/v mời tham dự Lễ công bố chỉ số PCI 2012  
	
	

	53. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	651 /LĐTBXH-TCDN
	4/3/2013
	V/v rà soát điều chỉnh nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm  
	
	

	54. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	16 /2013/QĐ-TTg
	4/3/2013
	V/v mua bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng nhà nước  
	5/3/2013
	

	55. 
	Tổng cục thuỷ lợi
	194 /TCTL-DD
	4/3/2013
	V/v XD phương án phòng tránh lũ quét  
	 
	

	56. 
	Bộ Tài chính
	2788 /BTC-NSNN
	4/3/2013
	V/v công khai ngân sách hàng năm  
	 
	

	57. 
	Bộ Nội vụ
	757 /BNV-CCHC
	4/3/2013
	V/v hướng dẫn thực hiện quyết định số 1333 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  
	 
	

	58. 
	Bộ Tài chính
	2823 /CV-BTC
	4/3/2013
	V/v bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2013 
	
	

	59. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	72 /BKHĐT-ĐTNN
	4/3/2013
	V/v mời tham dự Hội nghị tổng kết 25 năm đầu tư nước ngoài  
	
	

	60. 
	Chính phủ
	21 /2013/NĐ-CP
	4/3/2013
	Nghị định quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường  
	
	

	61. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	03 /CT-TTg
	5/3/2013
	V/v tăng cường công tác phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất độc hại  
	
	

	62. 
	Văn phòng Chính Phủ
	1752 /VPCP-V.I
	5/3/2013
	V/v kết quả công tác các Đoàn kiểm tra liên ngành  
	
	

	63. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	397 /QĐ-TTg
	5/3/2013
	V/v Ngày truyền thống thi hành án dân sự  
	
	

	64. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	394 /QĐ-TTg
	5/3/2013
	V/v cử thành viên Uỷ ban quốc gia phòng chống AIDS 
	
	

	65. 
	Bộ Tư pháp
	1694 /CV-BTP
	5/3/2013
	V/v đôn đốc thực hiện Kế hoạch của CP về lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp  
	
	

	66. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	1403 /BKHĐT-QPAN
	5/3/2013
	V/v gửi Báo cáo tổng kết nhiệm vụ gắn phát triển KTXH với bảo đảm QPAN  
	 
	

	67. 
	 Tổng cục dạy nghề  
	329 /TCDN-DNTX
	5/3/2013
	V/v giám sát việc dạy nghề cho lao động thôn tại tỉnh Tuyên Quang 
	 
	 

	68. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	1403 /BKH-QPAN
	5/3/2013
	V/v gửi Báo cáo tổng kết nhiệm vụ gắn phát triển KTXH với bảo đảm QPAN  
	
	

	69. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	1774 /BGTVT-KHĐT
	5/3/2013
	V/v đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang liên quan đến công tác đầu tư phát triển giao thông trên địa bàn tỉnh 
	
	

	70. 
	Uỷ ban Sửa đổi Hiến pháp
	250 /CV-HP
	6/3/2013
	 V/v tiếp tục triển khai láy ý kiến  
	
	

	71. 
	Thanh tra bộ Nội Vụ
	92 /CV-TTBNV
	5/3/2013
	 V/v chuẩn bị thanh tra sử dụng quản lý công chức, viên chức của UBND tỉnh Tuyên Quang   
	
	

	72. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	1437 /CV-BKH
	6/3/2013
	V/v Báo cáo tình hình thực hiện trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực  
	
	

	73. 
	Ban tôn giáo Chính phủ  
	160 /CV-BTG
	6/3/2013
	V/v hướng dẫn quản lý lễ phục sinh năm 2013
	
	

	74. 
	Văn phòng Chính Phủ
	1790 /VPCP-KTTH
	6/3/2013
	V/v triển khai Nghị quyết 01 và 02/NQ-CP 
	
	

	75. 
	Bộ Tài chính
	2940 /BTC-TCDN
	6/3/2013
	V/v Báo cáo hoạt động Qũy bảo lãnh tín dụng cho DNNVV 
	
	

	76. 
	Chính phủ
	32 /NQ-CP
	7/3/2013
	Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2013 
	
	

	77. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	411 /QĐ-TTg
	7/3/2013
	V/v Quyết định Phê duyệt Kế hoạch huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an năm 2013  
	7/3/2013
	

	78. 
	Văn phòng Chính Phủ
	93 /TB-VPCP
	7/3/2013
	Thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về người cao tuổi  
	
	

	79. 
	Văn phòng Chính Phủ
	94 /TB-VPCP
	7/3/2013
	Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội  
	
	

	80. 
	Văn phòng Chính Phủ
	94 /TB-VPCP
	7/3/2013
	Thông báo kết luận của phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc Hội nghị xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội vùng Tây Bắc  
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